
STT Tên Bệnh viện/Phòng khám Địa điểm

1 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City Hà Nội

2 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City Hà Nội

3 Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Hà Nội

4 Phòng khám Raffles Medical Hà Nội Hà Nội

5 Phòng khám Đa khoa Nhật Bản T-Matsuoka Hà Nội

6 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Hồ Chí Minh

7 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Sài Gòn Hồ Chí Minh

8 Bệnh viện Quốc Tế Mỹ (AIH) Hồ Chí Minh

9 Phòng khám Raffles Medical Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

10 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng Đà Nẵng

11 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng Hải Phòng

12 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang Khánh Hòa

13 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc Kiên Giang

14 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long Quảng Ninh

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG

ĐẶC QUYỀN SỨC KHỎE DÀNH CHO CHỦ THẺ PREMIER

- Đối với chủ thẻ hạng Premier: Áp dụng tại cơ sở y tế trong nước có mã đơn vị chấp
nhận thẻ thuộc lĩnh vực y tế (MCC: 8062, 8099, 8011, 8021, 8031, 8041,8042,8043,
8049,8050,8071)

- Đối với chủ thẻ hạng Premier Elite: Khách hàng được tặng gói khám bệnh tổng quát
dành cho 1 người, lựa chọn 1 trong 2 gói khám sau: Gói Elite 1 hoặc Elite 2

 Địa điểm áp dụng Gói Elite 1



STT Tên Bệnh viện/Phòng khám Địa điểm

1 Bệnh Viện Đa Khoa Nhật Tân An Giang

2 Phòng Khám Đa Khoa Y Sài Gòn
Bà Rịa Vũng
Tàu

3 Bệnh Viện Đa Khoa Sông Thương Bắc Giang

4 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Việt Pháp Bắc Kạn

5 Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Vũ Bạc Liêu Bạc Liêu

6 Bệnh Viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Bắc Ninh

7 Bệnh Viện Đa Khoa Minh Đức Bến Tre

8 Bệnh Viện Bình Định Bình Định

9 Bệnh Viện Hoàn Mỹ Bình Dương Bình Dương

10 Bệnh Viện Hoàn Mỹ Bình Phước Bình Phước

11 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Phúc Bình Thuận

12 Bệnh Viện Hoàn Mỹ Minh Hải Cà Mau

13 Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ

14 Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội - Cao Bằng Cao Bằng

15 Bệnh Viện Thiện Hạnh Đắk Lắk

16 Phòng Khám Đa Khoa Nhân Nghĩa Đắk Nông

17 Phòng Khám Đa Khoa Bình An Điện Biên Điện Biên

18
Bệnh Viện ITO Đồng Nai - F99 Đ. Võ Thị Sáu, Thống Nhất, 
Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Đồng Nai

19 Bệnh Viện Đa khoa Trí Tâm Cao Lãnh Đồng Tháp

20 Bệnh viện Đại Học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai Gia Lai

 Địa điểm áp dụng Gói Elite 2



STT Tên Bệnh viện/Phòng khám Địa điểm

21 Bệnh Viện Đa Khoa Đức Minh Hà Giang

22 Trung tâm y cao Hoa Hồng (PK Đa Khoa Y Cao Hoa Hồng ) Hà Nam

23 Bệnh Viện Đa Khoa TTH Hà Tĩnh Hà Tĩnh

24 Phòng Khám Đa Khoa Thanh Bình Hải Dương

25 Phòng Khám Đa Khoa Tâm An Hậu Giang

26 Phòng Khám Đa Khoa Tư Nhân Hoàng Long Hòa Bình

27 Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà Hưng Yên

28 Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Gia An Kon Tum

29 Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Lai Châu Lai Châu

30 Phòng Khám Đa Khoa Phương Nam Lâm Đồng

31 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Ngọc Lan Lạng Sơn

32 Phòng Khám Đa Khoa Hà Nội Lào Cai Lào Cai

33 Bệnh Viện Sài Gòn TG Long An

34 Phòng Khám Đa Khoa Đông Đô - Hà Nội Chi nhánh Nam Định Nam Định

35 Bệnh Viện Đa Khoa 115 Nghệ An Nghệ An

36 Phòng Khám Đa Khoa Hoa Lư - Hà Nội Ninh Bình

37 Phòng Khám Đa Khoa Thái Hòa Ninh Thuận

38 Phòng Khám Đa Khoa Âu Cơ Phú Thọ

39 Phòng Khám Đa Khoa Đức Tín Phú Yên

40 Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Quảng Bình Quảng Bình

41 Bệnh Viện Đa Khoa Thái Bình Dương Quảng Nam



STT Tên Bệnh viện/Phòng khám Địa điểm

42 Bệnh Viện Đa Khoa Phúc Hưng Quảng Ngãi

43 Phòng Khám Đa Khoa Trường An Quảng Trị

44 Bệnh Viện Hoàng Tuấn Sóc Trăng

45 Bệnh Viện Đa Khoa Cuộc Sống Sơn La

46 Bệnh Viện Đa Khoa Tư nhân Lê Ngọc Tùng Tây Ninh

47 Phòng Khám Đa Khoa Sao Mai Thái Bình

48 Phòng Khám Đa Khoa Minh Đức Thái nguyên

49 Bệnh Viện Đa Khoa Hợp Lực Thanh Hóa

50 Phòng Khám Đa Khoa Y Pháp Việt Thừa Thiên Huế

51 Phòng Khám Đa Khoa Dân Quý Tiền Giang

52 Bệnh Viện Đa Khoa Thiên Ân Trà Vinh

53 Phòng Khám Đa Khoa 153 Tuyên Quang

54 Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á Vĩnh Long

55 Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt Vĩnh Phúc

56 Phòng Khám Đa Khoa Phú Thọ Yên Bái



CHI TIẾT HẠNG MỤC GÓI KHÁM 

TT Hạng mục khám
Gói Elite 1 Gói Elite 2

Nam Nữ Nam Nữ
I Khám lâm sàng

1
Khám Nội Đa

Khoa Tổng Quát

Đánh giá các yếu tố nguy
cơ, thói quen cuộc sống,
thăm khám lâm sàng các
chuyên khoa: Hô hấp, tuần
hoàn, tim mạch, thần kinh,
cơ xương khớp, tiêu hóa, kết
luận gói khám

x x x x

2
Khám kiểm tra
huyết áp, cân

nặng

Đánh giá các yếu tố nguy
cơ, thói quen cuộc sống,
thăm khám lâm sàng, kết
luận gói khám

x x x x

3
Khám Kiểm Tra 

Thị Lực
Kiểm tra, phát hiện bất
thường về mắt

x x x x

4
Khám kiểm tra 

răng miệng
Kiểm tra, phát hiện bất
thường về Răng miệng

x x x x

5
Kiểm tra tai mũi

họng (TMH)

Kiểm tra, phát hiện bất
thường về Tai mũi, họng.
Phát hiện hạch cổ, hạch
dưới hàm, tuyến mang tai.

x x X x

II
Cận lâm sàng -

Xét nghiệm

1

Tổng phân tích
tế bào máu

ngoại vi (bằng
máy đếm laser)

Bất thường tăng/giảm sô
lượng tế bào máu và các
thông số liên quan

x x x x

2
Định lượng
Cholesterol

Rối loạn chuyển hóa
cholesterol đơn thuần hoặc
kết hợp với các thông số mỡ
máu khác

x x x x

3
Định lượng 
Triglycerid

Rối loạn chuyển hóa
triglycerid đơn thuần hoặc
kết hợp với các thông số mỡ
máu khác

x x x x



TT Hạng mục khám
Gói Elite 1 Gói Elite 2

Nam Nữ Nam Nữ

4

Định lượng HDL-
C (High density 

lipoprotein 
Cholesterol)

Giảm trong bệnh cảnh rối 
loạn chuyển hóa mỡ máu

x x x x

5

Định lượng LDL 
- C (Low density 

lipoprotein 
Cholesterol)

Tăng trong bệnh cảnh rối 
loạn chuyển hóa mỡ máu

x x x x

6
Đo hoạt độ AST 

(GOT)

Đánh giá mức độ tổn thương 
màng tế bào gan, biểu mô 

đường mật trong gan
x x x x

7
Đo hoạt độ ALT 

(GPT)

Đánh giá mức độ tổn thương 
màng tế bào gan, biểu mô 

đường mật trong gan
x x x x

8
Đo hoạt độ GGT 
(Gama Glutamyl 

Transferase)

Đánh giá mức độ tổn thương 
màng tế bào gan, biểu mô 

đường mật trong gan
x x

9
Định lượng CA 

72-4 
Tầm soát ung thư dạ dày x x

10
Định lượng 
Cyfra 21- 1 

Tầm soát ung thư phổi x x

11
Định lượng CA 

12-5
Tầm soát ung thư buồng 

trứng
x

12

Định lượng PSA 
toàn phần (Total 

prostate-
Specific 
Antigen)

Dấu ấn sàng lọc ung thư 
tuyến tiền liệt

x x

13 Định lượng CEA
Tầm soát ung thư đường
tiêu hoá, đại trực tràng

x x x x



TT Hạng mục khám
Gói Elite 1 Gói Elite 2

Nam Nữ Nam Nữ

14
Định lượng 
Creatinin

Đánh giá chức năng lọc của
cầu thận, tính eGFR giúp
phân độ suy thận

x x x x

15 Định lượng Ure
Hỗ trợ đánh giá chức năng
thận, đánh giá hiệu quả sau
chạy thận nhân tạo.

x x x x

16
Định lượng Axit 

uric

Axit uric tăng cao kết hợp
với triệu chứng lâm sàng
giúp định hướng chẩn đoán
bệnh Gout, tuy nhiên một
số trường hợp không có
triệu chứng lâm sàng hoặc
tăng nhẹ nhưng vẫn có thể
gây triệu chứng trên lâm
sàng

x x

17
Định lượng 

Glucose

Tiêu chuẩn chẩn đoán tiểu
đường, rối loạn dung nạp
đường máu

x x x x

18
Định lượng 

Canxi trong máu
x x x x

19
Tổng phân tích
nước tiểu (Bằng

máy tự động)

Sự xuất hiện của bạch cầu,
hồng cầu, nitrite là chỉ điểm
quan trọng để sơ bộ chẩn
đoán các bệnh lý như viêm
đường tiết niệu.

x x x x

III
KHÁM PHỤ 

KHOA

1
KSK_Khám phụ
khoa, khám vú

Đánh giá yếu tố nguy cơ,
khám kiểm tra vú, phụ khoa,
tư vấn và kết luận về bệnh
lý vú và phụ khoa sau khi có
kết quả xét nghiệm và chẩn
đoán hình ảnh.

x x



TT Hạng mục khám
Gói Elite 1 Gói Elite 2

Nam Nữ Nam Nữ

2
Siêu âm tử cung 
buồng trứng qua 

đường bụng

Phát hiện bệnh lý và dị dạng
ở tử cung và phần phụ

x x

3
Siêu âm tuyến 

vú

Đánh giá hình ảnh giải phẫu
tuyến vú: kích thước, đậm
độ âm, có nhân không, số
lượng nhân

x x

4

Xét nghiệm tế 
bào học bằng 
phương pháp 

Pap mear

Phát hiện tế bào biến đổi
bất thường, phân độ biến
đổi tế bào

x

IV
Cận lâm sàng -

CĐHA

1
Chụp Xquang 

ngực thẳng

Xquang tim phổi thẳng là
thăm dò hình ảnh ban đầu
có giá trị trong đánh các
bệnh lý về phổi, ngoài ra nó
còn cung cấp hình ảnh cấu
trúc tim, mạch máu và các
tổ chức khác ở lồng ngực.

x x x x

2
Siêu âm ổ bung  

(tổng quát)
Kiểm tra hình ảnh các chức
năng của nội tạng

x x x x

3
Siêu âm tiền liệt 

tuyến qua 
đường bụng

Đánh giá hình ảnh, ước tính
trọng lượng của tiền liệt
tuyến, phát hiện hình ảnh
bất thường của tiền liệt
tuyến.

x x

4
Siêu âm tuyến 

giáp

Đánh giá hình ảnh giải phẫu
tuyến giáp: kích thước, đậm
độ âm, có nhân không, số
lượng nhân

x x x x

5 Siêu âm tim 
Kiểm tra các bệnh lý về tim
mạch

x x



TT Hạng mục khám
Gói Elite 1 Gói Elite 2

Nam Nữ Nam Nữ

6
Điện tim thường

(ECG)

Thăm dò về mặt điện học
của tim qua đó cung cấp
thông tin về:
- Bệnh lý rối loạn nhịp hoặc
dẫn truyền trong tim
- Các hình ảnh gợi ý tăng
gánh thất trái
- Hình ảnh gợi ý thiếu máu
cơ tim

x x x x

- Ưu đãi được quy đổi thành điểm thưởng Bpoint và có thể hoàn trực tiếp vào thẻ tín
dụng BIDV Premier của khách hàng.

- Giao dịch hợp lệ đủ điều kiện tích điểm là các giao dịch thỏa mãn điều kiện sau:
 Giao dịch tại lĩnh vực y tế (MCC: 8062, 8099, 8011, 8021, 8031, 8041,8042,8043,

8049,8050,8071)
 Là giao dịch thanh toán phục vụ mục đích tiêu dùng hợp pháp qua thiết bị chấp nhận

thẻ tại điểm bán (POS) hoặc giao dịch trực tuyến (online) tại các Đơn vị chấp nhận thẻ
(ĐVCNTT);

 Là giao dịch đã được đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNTT) xử lý và chuyển thông tin thanh
toán thành công về hệ thống BIDV (giao dịch đã được chốt lô quyết toán);

 Là các giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam
- Thời gian tích điểm: hệ thống xử lý và cộng điểm vào tài khoản B-point của khách hàng

trong vòng 10 ngày kể từ khi ngày giao dịch được chốt lô quyết toán (là ngày giao dịch
của khách hàng được Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNTT) xử lý và chuyển thông tin thanh
toán thành công về hệ thống BIDV

- Điểm tích lũy trong mỗi năm có giá trị trong năm tích lũy và đến hết ngày 31/03 của
năm tiếp theo (Điểm khả dụng) hoặc khi hết ngân sách chương trình, tùy theo điều
kiện nào đến trước.

- Điểm tích lũy khi hết hạn sẽ tự động bị thu hồi và giảm trừ trên TK điểm Bpoint của KH
và được thu hồi về TK thu hồi điểm hết hạn của hệ thống

- Danh mục Mã lĩnh vực kinh doanh (MCC) phụ thuộc vào bên bán hàng/ĐVCNTT đăng
ký với Tổ chức Thẻ/Tổ chức thanh toán thẻ. BIDV không chịu trách nhiệm trong trường
hợp Mã lĩnh vực kinh doanh đăng ký với Tổ chức Thẻ không chính xác.

- Tổ chức thẻ và/hoặc bên bán hàng/ĐVCNTT có thể thay đổi Mã lĩnh vực kinh doanh
đăng ký với Tổ chức thẻ/Tổ chức thanh toán thẻ mà không cần báo trước.

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ƯU ĐÃI

 Đối với chủ thẻ Hạng Premier



- Đổi tiền (cashback): BIDV hoàn tiền vào thẻ chính thẻ tín dụng đang hoạt động mà
khách hàng lựa chọn

- BIDV có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện của Khách hàng liên quan
đến việc tích điểm, đổi điểm, thu hồi và hoàn trả điểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày
giao dịch tích điểm/đổi điểm/thu hồi điểm/hoàn trả điểm được thực hiện. Quá thời
hạn nêu trên BIDV được hoàn toàn miễn trách nhiệm với những khiếu nại, khiếu kiện
của Khách hàng.

- BIDV có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Chủ thẻ về kết quả tính toán điểm
thưởng/tiền thưởng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày chủ thẻ gửi yêu cầu tra
soát và cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh giao dịch hợp lệ theo yêu cầu của
BIDV (nếu cần).

- Trong trường hợp Chủ thẻ khiếu nại đúng và cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ giao
dịch và các bằng chứng liên quan khác theo quy định của BIDV, BIDV sẽ thực hiện
điều chỉnh/bổ sung (nếu có) điểm thưởng/tiền thưởng vào tài khoản Bpoint/tài khoản
thẻ còn hoạt động của chủ thẻ

- BIDV có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký với BIDV để
xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết.

- Khách hàng đồng ý cho BIDV sử dụng tên và hình ảnh trong bất kỳ một hoạt động
quảng cáo, khuyến mại sau này.

- Trường hợp Khách hàng vi phạm các quy định về sử dụng sản phẩm dẫn đến việc BIDV
chấm dứt cung cấp sản phẩm cho Khách hàng thì số điểm tích lũy ngay lập tức không
còn giá trị quy đổi.

- BIDV có quyền cập nhật về điểm tích lũy của KH sẽ được 0 (Không điểm) và/hoặc
điểm thưởng không có giá trị sử dụng để quy đổi trong các trường hợp sau:

- Khách hàng không có phát sinh giao tích lũy của KH sẽ được 0 (Không điểm) và/hoặc
điểm thưở

- Khách hàng thuộc nhóm nợ xấu từ nhóm 3 trở lên tại BIDV.
- Các trường hợp khác theo Quy định của BIDV từng thời kỳ.
- Trường hợp chủ thẻ vi phạm các quy định về sử dụng thẻ của BIDV dẫn đến việc BIDV

chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thẻ cho chủ thẻ thì số điểm tích lũy không còn giá trị.
- Trong trường hợp Khách hàng đóng mã Khách hàng (CIF), điểm tích lũy cũng ngay lập

tức hết hạn và không có giá trị sử dụng để quy đổi, trừ trường hợp BIDV có quy định
khác.

- BIDV được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian
diễn ra chương trình như: cháy nổ, lũ lụt, động đất… làm cho các giao dịch của chủ thẻ
bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng.

- Đối với các giao dịch bị hủy bỏ, hoàn trả một phần hoặc toàn bộ do lỗi hệ thống, theo
yêu cầu của chủ thẻ hoặc do tổ chức thanh toán thẻ (TCTTT)/ĐVCNTT chủ động thực
hiện, giá trị giao dịch bị hủy bỏ, hoàn trả một phần hoặc toàn bộ sẽ bị trừ khỏi giá trị
giao dịch hợp lệ/doanh số hợp lệ để tính toán điểm cho chủ thẻ.

-

 Đối với chủ thẻ Hạng Premier



- BIDV có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp hóa đơn và các chứng từ liên quan để
chứng minh rằng giao dịch của Khách hàng là hợp lệ trong vòng 05 ngày làm việc.

- BIDV có toàn quyền ghi nợ tài khoản thanh toán hoặc tài khoản thẻ tín dụng của
Khách hàng để thu hồi tiền thưởng nếu nghi ngờ gian lận hoặc trục lợi chương trình.

- Với những giao dịch thanh toán bằng thẻ tại cơ sở chấp nhận thẻ hoặc thanh toán
trên mạng trực tuyến nhưng sau đó bị hủy vì bất cứ lý do nào, BIDV sẽ truy thu lại số
điểm thưởng quy đổi phát sinh từ những giao dịch đó.

- BIDV được quyền thay đổi và điều chỉnh tỷ lệ quy đổi điểm thưởng tích lũy, hay thay
đổi bất kỳ điều kiện, điều khoản nào hoặc hủy bỏ chương trình vào bất kì thời gian
nào mà không cần phải thông báo trước hay đưa ra lí do. Các thông báo sẽ được công
bố rộng rãi, công khai trên website của BIDV.

- BIDV không chịu trách nhiệm đối với việc Khách hàng không nhận được thông báo do
thay đổi địa chỉ hoặc thay đổi số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) mà chưa thông
báo cho BIDV.

 Đối với chủ thẻ Hạng Premier

 Đối với chủ thẻ Hạng Premier Elite

- Ưu đãi sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiền tặng vào tài khoản thẻ của
Chủ Thẻ. Bằng việc tham gia Chương trình ưu đãi này, Khách hàng mặc định chấp
thuận tất cả các điều khoản và điều kiện quy định của chương trình ưu đãi.

- Ưu đãi được áp dụng với chủ thẻ chính
- BIDV được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian

diễn ra chương trình làm cho việc sử dụng dịch vụ của khách hàng không được thực
hiện.

- BIDV có quyền quyết định thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào vào bất kì thời
gian nào (bao gồm cả chấm dứt ưu đãi do hết ngân sách). Các thông báo sẽ được công
bố rộng rãi, công khai trên website của BIDV.

- BIDV không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ việc
Khách hàng nhận ưu đãi. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản thuế cho cơ
quan thuế do việc nhận ưu đãi sẽ là trách nhiệm của Khách hàng.


